
Chuyên đề 6. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. LÀM TRÒN SỐ
A. Kiến thức cần nhớ
1. Xét phép chia:
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· Số 0,15 là số thập phân hữu hạn.
· Số 
[image: image3.wmf]0,41666...

 được viết gọn thành 0,14(6) là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì là 6.
2. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

· Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
3. Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.
4. Quy ước làm tròn số
· Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.
· Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0
B. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản.
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Giải
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Ví dụ 2: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
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Ví dụ 3: Biểu diễn số thập phân sau dưới dạng phân số :
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Giải

· Tìm cách giải. Khi biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số thì ta nhớ :
· Nếu 0, (a) có chu kì là a thì 
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· Nếu 
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· Nếu 
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Dựa vào kiến thức đó,ta có lời giải sau:

· Trình bày lời giải 
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Ví dụ 4: Tính : 
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Giải

· Tìm cách giải. Trước khi thực hiện ta nên đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn ra dạng phân số
· Trình bày lời giải
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Ví dụ 5: Tìm số tự nhiên x biết : 
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Ta có : 
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Tương tự: 
[image: image39.wmf]+==+Û=Û+==+

+++

++

1229311311996

2233

111

9999993131

335

11

55

x

xx



[image: image40.wmf]Û=Û+==+Û=

+

161311

556

1

3166

5

x

x

x


Ví dụ 6: Tìm x, biết : 
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Ví dụ 7: Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 28/02/2016, dân số Việt Nam có 94 104 871 người
Hãy làm tròn đến:

a) Hàng nghìn;

b) Hàng vạn;

c) Hàng triệu

Giải

a) 94 105 000

b) 94 100 000

c) 94 000 000

C. Bài tập vận dụng
6.1.Viết các số thập phân sau dưới dạng phấn số tối giản.
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6.2. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
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6.3. Biểu diễn số thập phân sau dưới dạng phân số:
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6.4. Tính:
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6.5. Rút gọn biểu thức : 
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6.6. Tìm x,biết:
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6.7. Trong phép chia sau đây 
[image: image62.wmf]2020:7

.Tổng của 2020 chữ số đầu tiên sau dấu phẩy là bao nhiêu ?
6.8. Một số tự nhiên sau khi làm tròn đến hàng nghìn thì cho kết quả 73 000. Số lớn nhất và số nhỏ nhất có thể là bao nhiêu?
6.9. Thực hiện phép tính : 
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6.10. Tính 
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6.11. Tìm tập hợp các số nguyên x , biết rằng : 
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6.12. Tìm x biết : 
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6.13. Tính : 
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6.14. a) Chứng tỏ rằng 
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b) Tính giá trị biểu thức :
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6.15. Cho 
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6.16. Tìm số tự nhiên x , biết : 
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6.17. So sánh:
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6.18. Cho 
[image: image78.wmf]+=

++

++

+

11

1

11

10

11

9

1

9

a

b

b

b

 với a và b là các số nguyên
Tính a + b
6.19. Thay các chữ cái bởi các chữ số khác 0 thích hợp
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6.20. Đố .Đặt phép tính (*) được xác định bởi 
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Tính giá trị biểu thức : 
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HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
6.1. 
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6.2. 
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6.3. 
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6.4. 
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6.5. 
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6.6.

a) 
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6.7.

Ta có : 
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Ta có : 
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Vậy tổng của 2020 chữ số đầu tiên sau dấy phẩy là :
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6.8. Kết quả :
+ Số lớn nhất là : 73499

+ Số nhỏ nhất là : 72500
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6.9. Ta có : 
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6.10.
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6.11.
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6.12. Ta có: 
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6.13. Xét 
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Ta có : 
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6.14. Vì 
[image: image137.wmf],,0

abc

>

 nên : 
[image: image138.wmf];;

aabbcc

ababcbcabccaabc

>>>

+++++++++



[image: image139.wmf]1

abcabc

M

abbccaabc

++

Û=++>=

+++++

 Do đó M > 1   (1)
Mà : 
[image: image140.wmf]abcbca

abbccaabbcac

æöæö

+++++

ç÷ç÷

++++++

èøèø



[image: image141.wmf]3

abbcca

ababbcbccaca

æöæöæö

=+++++=

ç÷ç÷ç÷

++++++

èøèøèø


Vì 
[image: image142.wmf]1

bca

abbcac

æö

++>

ç÷

+++

èø

 (tương tự (1) )
Suy ra : 
[image: image143.wmf]2

abc

M

abbcca

æö

=++<

ç÷

+++

èø

 (2)

Từ (1) và (2) , suy ra : 
[image: image144.wmf]12

M

<<

nên M không phải là số nguyên.
6.15.

a) 
[image: image145.wmf]1161237

11

11

231616

12

11

2

1

2

2

x

x

=Û+==+

++

++

+
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